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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

          Bà Đặng Thị Thu Hiền 

Bà Nguyễn Thị Phin 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị       n - Th     T à án     T à án 

nh n   n  u n H ng Bàng   hành  hố Hải Ph ng. 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân    n Hồng  àng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu - Kiể  sá  viên. 
 

Ngày 30 tháng 6 nă  2021  ại     s  T à án nh n   n  u n H ng Bàng  

 hành  hố Hải Ph ng        s   h     ng  h i v  án hình sự s   h    h  l  số: 

38 2021 T  T-H  ngày 2   háng 5 nă  2021  he  Quyế  định đ   v  án           

số: 41/2021 QĐXX T-H  ngày 17  háng   nă  2021, đối với  á  bị  á : 
 

1. NKG  sinh nă  1989   ại Hải Ph ng. N i đăng    hộ  h u  h ờng   ú: Số 

A   h ờng B, qu n C, thành phố Hải Phòng; n i  ạ    ú:  ố D   h ờng E, qu n C, 

thành phố Hải Phòng; nghề nghiệ :     động  ự   ;   ình độ văn h á: 09/12; dân 

 ộ : Kinh; giới  ính: N  ;   n giá : Kh ng;  uố   ị h:  iệ  N  ; bố là F   ẹ là G; 

gi  đình  ó 02  nh e   bị  á  là   n  hứ nhấ    h    ó vợ   n;  iền án: Có 01 tiền 

án  h   đ ợc xóa án tích tại Bản án hình sự s   h m số 87/2018/HS-ST ngày 16-

11-2018 c a Tòa án nhân dân qu n Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng x  phạt 24 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản;  iền sự:  h  ; nh n  h n:  ó 02 tiền án đã đ ợc 

xóa án tích tại Bản án hình sự s   h m số 19/2005/HS-ST ngày 01-02-2005 c a 

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng x  phạt 02 nă   ù về tội   ớp tài sản và 

Bản án hình sự s   h m số 95/2011/HS-ST ngày 23-6-2011 c a Tòa án nhân dân 

qu n Lê Chân, thành phố Hải Phòng x  phạt 42 tháng tù về tội Lạm d ng tín 

nhiệm chiế  đ ạt tài sản; bị  ạ  giữ  ừ ngày 30-11-2020  bị  ạ  gi    ừ ngày 10-

12-2020;  ó mặt; 
 

2. NXT  sinh nă  1985   ại Hải Ph ng. N i đăng    hộ  h u  h ờng   ú: Số 

2/25 H   h ờng I, qu n J, thành phố Hải Phòng; n i  ạ    ú: Tổ 23   h ờng K, 

qu n J, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệ :     động  ự   ;   ình độ văn h á: 

09/12;   n  ộ : Kinh; giới  ính: N  ;   n giá : Kh ng;  uố   ị h:  iệ  N  ; bố là 

L,  ẹ là NLQ; gi  đình  ó 03  nh e   bị  á  là   n  hứ b   ch    ó vợ   n;  iền 

án: Bị cáo có 02 tiền án  h   đ ợc xóa án tích tại Bản án hình sự s   h m số 
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43/2016/HS-ST ngày 30-3-2016 c a Tòa án nhân dân qu n Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng x  phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản và Bản án hình sự s   h m 

số 26/2018/HS-ST ngày 02-10-2018 c a Tòa án nhân dân qu n Hải An, thành phố 

Hải Phòng x  phạ  02 nă  03  háng  ù về tội Trộm cắp tài sản,  iền sự:  h  ; nhân 

thân: Có 01  iền án đã đ ợ   ó  án  í h  ại Bản án hình sự s   h m số 

233/2004/HS-ST ngày 16-8-2004 c a Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng x  

phạt 08 nă  0   háng  ù về tội   ớp tài sản; bị  ạ  giữ  ừ ngày 02-12-2020, bị bắ  

 ạ  gi   ngày 10-12-2020;  ó mặt. 
 

3. PVT  sinh nă  197    ại Hải Ph ng. N i      ú: Tổ 22   h ờng K, qu n J, 

thành phố Hải Phòng; nghề nghiệ :     động  ự   ;   ình độ văn h á: 05/12; dân 

 ộ : Kinh; giới  ính: N  ;   n giá : Kh ng;  uố   ị h:  iệt Nam; con ông M và bà 

N (đã  hế ); có vợ là  hị O, có 01 con;  iền án: Bị cáo có 01 tiền án  h   đ ợc xóa 

án tích tại Bản án hình sự s   h m số 133 ngày 05/10/2018 c a Tòa án nhân dân 

qu n Lê Chân, thành phố Hải Phòng x  phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép 

chất ma túy   iền sự: Ch  , nhân thân: Có 02 tiền án đã đ ợc xóa án tích tại Bản án 

hình sự s   h m số 71/2004/HS-ST ngày 01-4-2004 c a Tòa án nhân dân qu n Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng x  phạt 15 tháng tù về tội Lạm d ng tín nhiệm chiếm 

đ ạt tài sản, 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 

hai tội là 24 tháng tù và Bản án hình sự s   h m số 314/2006/HS-ST ngày 27-9-

2006 c a Tòa án nhân dân qu n Lê Chân, thành phố Hải Phòng x  phạt PVT 18 

tháng tù về tội Cố   là  h  hỏng tài sản; bị  ạ  giữ  ừ ngày 02-12-2020, bị bắ   ạ  

giam ngày 10-12-2020;  ó mặt. 

- Bị hại:  

1. Ông BH1;   ú  ại:  ố 750B P   h ờng Q   u n R   hành  hố Hải Ph ng; 

vắng  ặ ; 

 2. Bà BH2;   ú  ại:  ố 750B P   h ờng Q   u n R   hành  hố Hải Ph ng; 

vắng  ặ . 

 - Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n đến v  án: Bà NLQ;   ú  ại: Số 2/25 

H   h ờng I, qu n J, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

The   á   ài liệu  ó    ng h  s  v  án và  iễn biến  ại  hiên      nội  ung v  

án đ ợ   ó   ắ  nh  s u: 

Khoảng 18 giờ ngày 20-11-2020, NXT điều khiển xe mô tô Biển kiểm soát 

15C1-015.09 đi  ừ nhà đến khu vực S, qu n J r  NKG đi   ộm cắp tài sản. NXT 

điều khiển xe mô tô ch  NKG đi   ên đ ờng P, qu n R thì NKG phát hiện nhà Số 

750B, P,  h ờng Q, qu n R có c a nhôm kính không khóa, trong phòng khách có 

01  e Ai bl  e  àu đỏ đen  Biển kiểm soát 15B2-510.80, chìa khóa vẫn cắm trong 

ổ khóa xe. NKG quan sát thấy  h ng  ó  i    ng   i nên đã và  nhà lấy chùm chìa 

khóa r i cùng NXT bỏ đi. T ên đ ờng đi  NKG r  NXT tối quay lại để m  c a lấy 

tài sản, NXT đ ng  . Đến khoảng 00 giờ ngày 21-11-2020, NXT điều khiển xe mô 

tô Biển kiểm soát 15C1-015.09 ch  theo PVT đến đón NKG tại  uán điện t  trên 

đ ờng T, qu n J. NXT điều khiển xe mô tô ch  PVT ng i giữa, NKG ng i s u đến 
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nhà Số 750B P thì dừng lại. NKG xuống  e  ùng  hù   hì   hó  đã lấy đ ợc m  

c a. NKG, PVT  ùng nh u đi và     ng nhà   há  hiện có 02 xe mô tô   phòng 

khách g m: 01 xe Airblade Biển kiểm soát 15B2-510.80 và 01 xe Lead Biển kiểm 

soát 15B2-317.87. NKG, PVT cùng nhau dắt xe mô tô Airblade, NKG đỡ đầu xe 

còn PVT đỡ đu i  e để lùi ra ngoài vỉa hè. NKG lấy  hì   hó   e đ    h  PVT nổ 

máy, nh ng     e  ó gắn chíp bảo vệ nên không nổ đ ợc máy. Thấy v y NKG bảo 

NXT, PVT đi về    ớc, NKG   lại lấy tiếp xe mô tô Lead. NXT điều khiển xe mô 

tô cùng PVT đ y xe mô tô Airblade về nhà PVT   Tổ 22 K, qu n J để cất giấu. 

NKG một mình đi và   h ng ng  trong nhà lấy 01 điện thoại I h ne   đ ng sạc   

cuối gi ờng ng  và 01 ví giả    để trên bàn vi tính cạnh đầu gi ờng.   u đó, NKG 

lấy 01  hù   hì   hó   e        e   để trên mặt t  giày tại phòng khách và dắt xe 

mô tô Lead ra ngoài, khép c a lại. NKG điều khiển  e đi đến khu vực cầu U thì 

dừng lại, NKG kiểm tra lấy trong ví số tiền 5.000.000 đ ng, 01 giấy chứng minh 

nhân dân, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy chứng nh n đăng     e       Ai bl  e Biển 

kiểm soát 15B2-510.80, 01 thẻ bảo hiểm y tế đều mang tên BH1. Đối với ví giả da, 

ổ khóa, các chìa khóa, NKG vất xuống sông, r i điều khiển  e đến gặp NXT tại 

điểm hẹn   ên đ ờng V, qu n J. NXT dẫn NKG về nhà PVT. 

Tại đ y, NXT liên lạc với 01 ng ời đàn  ng tên W (hiện  h    á  định đ ợc 

nhân thân, lai lịch) nói có 02 chiếc xe mô tô không giấy tờ muốn bán với giá 

14.000.000 đ ng. W hẹn gặp NXT tại khu vực vòng xuyến X. NXT điều khiển xe 

mô tô Biển kiểm soát 15C1-015.09, NKG điều khiển xe Lead Biển kiểm soát 

15B2-317.87 đi đến điểm hẹn thì gặ  và gi    e  h  01 ng ời ph  nữ (hiện  h   

 á  định đ ợc lai lị h địa chỉ) và đ ợ  ng ời này đ    h  4.000.000 đ ng. Ng ời 

này hẹn khi nào bán chiếc xe còn lại sẽ thanh toán toàn bộ tiền. Đến khoảng 09 giờ 

sáng ngày 21-11-2020, NXT gọi thợ vào s a khóa xe Airblade hế  500.000 đ ng. 

  u đó  NXT, NKG tiếp t   đe  bán  h  W xe mô tô Airblade tại khu vự  bãi đất 

trống phía sau Tòa án thành phố đ ợ  10.000.000 đ ng. Tổng số tiền bán xe là 

14.000.000 đ ng, trừ 500.000 đ ng s a khóa, còn lại số tiền 13.500.000 đ ng. Các 

bị  á   hi  đều mỗi ng ời 4.500.000 đ ng và đã  hi  iêu  á nh n hết. 

Sau khi chiế  đ ạ  đ ợ  01 điện thoại Iphone 6, NKG bán tại một c a hàng 

  ên đ ờng Lạ h T  y đ ợc số tiền 800.000 đ ng. Việc lấy điện thoại và tiền, NKG 

không nói cho NXT, PVT biết. Toàn bộ số tiền 5.800.000 đ ng NKG chi tiêu cá 

nhân hết. 

Khoảng 06 giờ ngày 21-11-2020, phát hiện gi  đình bị trộm cắp tài sản nên 

ông BH1 đã đến   ng  n  h ờng Q trình báo. 

Tại bản Kết lu n định giá tài sản số 04/KL-HĐĐGT  ngày 30-11-2020 c a 

Hội đ ng định giá tài sản trong tố t ng hình sự kết lu n: Xe       đã  u  s  d ng 

nhãn hiệu: HONDA, số loại: AIR BLADE, biển số: 15B2-510.80   àu đỏ đen có 

giá 28.000.000 đ ng;  e       đã qua s  d ng nhãn hiệu; HONDA, số loại: 

LEAD, biển số 15B2-317.87   àu đen  ó giá 2 .000.000 đ ng. Tổng giá trị 02 xe 
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      là 54.000.000 đ ng. Còn các tài sản: 01 điện thoại I h ne    àu ghi đã  u  

s  d ng và 01 ví giả     àu đen     h ng  á  định đ ợc ngu n gốc, ch ng loại 

nên  h ng đ     s  định giá. 

Khoảng tháng 9-2020, NKG đã  hực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại qu n 

C. Ngày 02-12-2020, Công an qu n Ngô Quyền bắt, thu giữ   ên ng ời NKG 01 

giấy chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy chứng nh n đăng     e    

tô Airblade Biển kiểm soát 15B2-510.80, 01 thẻ bảo hiểm y tế đều mang tên BH1. 

Ngày 03-12-2020,     u n  ảnh sá  điều tra Công an qu n Ngô Quyền kh i tố v  

án, kh i tố bị can NKG tội Trộm cắp tài sản.  ùng ngày      u n  ảnh sá  điều tra 

Công an qu n H ng Bàng đã    lệnh giữ ng ời    ng    ờng hợp kh n cấp và bắt 

ng ời bị giữ    ng    ờng hợp kh n cấ  đối với NXT và PVT. Khi bị bắt, NXT 

giao nộp 01 xe mô tô Y   h  N uv   àu đỏ đen, Biển kiểm soát 15C1-015.09.  

Tại  hiên      bị hại vắng  ặ   nh ng  ại gi i đ ạn điều      bị hại đã yêu  ầu 

 á  bị  á  NKG, NXT và PVT  hải b i  h ờng số  iền 54.000.000 đ ng và yêu cầu 

bị cáo NKG phải b i  h ờng số tiền 5.800.000 đ ng  he   uy định      há  lu  . 

 ì  ài sản  á  bị  á   hiế  đ ạ      bị hại đều  h    hu h i đ ợ .  

Tại  á    ạng số 42/CT-VKSHB ngày 26-5-2021      iện Kiể  sá  nh n 

  n  u n H ng Bàng   uy  ố  á  bị  á  NKG, NXT và PVT đ ng  hạ  về  ội 

T ộ   ắ   ài sản  he   uy định  ại điể     h ản 2 Điều 173 Bộ lu   Hình sự. 

Tại  hiên   à,  á  bị  á  NKG, NXT và PVT  h i nh n hành vi nh  nội 

 ung  iện Kiể  sá  nh n   n  u n H ng Bàng đã   uy  ố và đều  hấ  nh n b i 

 h ờng  hiệ  hại  h  bị hại. Bị  á  NXT  á  nh n  bà NLQ ( ẹ     bị  á  NXT) 

đã đ   7.000.000 đ ng  h  bị  á   nhờ bị  á  NXT đi  u   e mô tô Yamaha 

N uv   àu đỏ đen  Biển kiểm soát 15C1-015.09 hộ bà NLQ. Bị cáo NXT mua xe 

mô tô trên với giá 7.000.000 đ ng. 

Tại  hiên   à  đại  iện  iện Kiể  sá    ình bày lời lu n  ội nh  s u: Theo 

Kết lu n định giá tài sản số 04/KL-HĐĐGT  ngày 30-11-2020 c a Hội đ ng định 

giá tài sản trong tố t ng hình sự  ế  lu n: Tổng giá   ị  ài sản  á  bị  á   hiế  đ ạ  

    bị hại là 54.000.000   iệu đ ng.  ì v y   á  bị  á  đã đ ng  hạ   ội T ộ   ắ  

 ài sản  he   uy định  ại điể     h ản 2 Điều 173 Bộ lu   Hình sự. 

Tại  hiên      s u  hi     hỏi   ng  h i và  h        á   ài liệu  hứng  ứ về 

nh n  h n     bị  á  NXT, nh n  hấy: Tại Bản án hình sự s   h m số 43/2016/HS-

ST ngày 30-3-2016 c a Tòa án nhân dân qu n Lê Chân, thành phố Hải Ph ng đã 

x  phạt bị cáo NXT 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tiền án này  h   đ ợ  

 ó . Đến ngày 02-10-2018  bị  á  NXT bị T   án nh n   n  u n Hải An     hạ  

02 nă  03  háng  ù về  ội T ộ   ắ   ài sản  ại Bản án hình sự s   h m số 

26/2018/HS-ST ngày 02-10-2018.  ăn  ứ điể  b  h ản 2 Điều 70   h ản 2 Điều 

73 Bộ lu   Hình sự   hời hạn để  ó  án  í h đối với Bản án hình sự s   h m số 

43/2016/HS-ST ngày 30-3-2016 c a Tòa án nhân dân qu n Lê Chân đ ợ   ính lại 

 ể  ừ ngày bị  á  NXT  hấ  hành   ng hình  hạ   ù     Bản án hình sự s   h m số 
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26/2018/HS-ST ngày 02-10-2018 c a T   án nh n   n  u n Hải An là ngày 22-4-

2020. Ngày 21-11-2020  bị  á  NXT  hạ   ội    lỗi  ố  .  ì v y   ăn  ứ điể  b 

 h ản 2 Điều 53 Bộ lu   Hình sự  hành vi     bị  á  NXT  huộ     ờng hợ  “ ái 

 hạ  nguy hiể ”. Tại  hiên      Kiể  sá  viên vẫn giữ nguyên  u n điể    uy  ố 

nh  nội  ung  á    ạng.  ăn  ứ  uy định  ại Điều 298 Bộ lu   Tố   ng hình sự quy 

định giới hạn     việ           hì Hội đ ng         ó  uyền        bị  á  NXT 

 hê  01  ình  iế  định  hung  uy định  ại điể  g  h ản 2 Điều 173 Bộ lu   Hình sự. 

 ì v y  đề nghị Hội đ ng         e       uyế  định.  

Từ những  h n  í h và đánh giá   ên  đại  iện  iện Kiể  sá  giữ nguyên  á  

  ạng  đề nghị Hội đ ng         ế   ội  á  bị  á  NKG, NXT, PVT về  ội T ộ   ắ  

 ài sản theo điể     h ản 2 Điều 173 Bộ lu   Hình sự và đề nghị Hội đ ng        xem 

     uy định  ại điể  s  h ản 1 Điều 51; điể  h  h ản 1 Điều 52; Điều 17  Điều 

38  Điều 58     Bộ lu   Hình sự      hạ  bị  á  NKG, NXT  ứ  án  ừ 48 đến 54 

 háng  ù  bị  á  PVT  ứ  án  ừ 3  đến 42  háng tù. 

Ngày 18-5-2021  bị  á  NKG bị T   án nh n   n  u n Ng  Quyền        

30 tháng tù về  ội T ộ   ắ   ài sản nên á    ng Điều 5  Bộ lu   Hình sự   hì bị cáo 

NKG  hải  hịu  ứ  án  ừ 78 đến 84 tháng tù. 

 Miễn á    ng hình  hạ  bổ sung đối với  á  bị  á . 

Đề nghị Hội đ ng         ăn  ứ Điều 47 Bộ lu   Hình sự; Điều 10  Bộ lu   

Tố   ng hình sự    ả lại bà NLQ 01  e       Y   h  N uv   àu đỏ đen  Biển 

kiểm soát 15C1-015.09. 

Đề nghị Hội đ ng         ăn  ứ Điều 288  Điều 289  Điều 585  Điều 587 và 

Điều 589 Bộ lu   D n sự; buộ   á  bị  á  NKG, NXT, PVT  hải liên đới b i  h ờng 

cho ông BH1 và vợ là bà BH2 02  hiế   e       nêu   ên với   ị giá là 54.000.000 

đ ng. Mỗi bị  á  NKG, NXT, PVT  hải b i  h ờng  h   ng BH1 và vợ là bà BH2 số 

 iền là 18.000.000 đ ng. 

Buộ  bị  á  NKG  hải b i  h ờng  h  ông BH1 và vợ là bà BH2 số  iền 

5.800.000 đ ng. 

 á  bị  á   hải nộ  án  hí hình sự s   h   và   n sự s   h    he   uy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên c  s  nội  ung v  án   ăn  ứ và   á   ài liệu    ng h  s  v  án đã đ ợ  

   nh   ng  ại  hiên      Hội đ ng        nh n định nh  s u: 

[1]  ề  ài liệu   hứng  ứ C   u n  ảnh sá  điều        ng  n  u n H ng 

Bàng  Điều     viên   iện Kiể  sá  nh n   n  u n H ng Bàng  Kiể  sá  viên  hu 

 h  ; bị  á   ng ời  h   gi   ố   ng  há   ung  ấ  đều  hự  hiện đúng  uy định 

    Bộ lu   Tố   ng hình sự. Quá   ình điều        uy  ố và  ại  hiên      bị  á  và 

ng ời  h   gi   ố   ng  há   h ng  ó  hiếu nại về những  hứng  ứ   ài liệu đã thu 

 h     ung  ấ . D  đó  những  hứng  ứ   ài liệu    ng v  án đều hợ   há . 
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[2]  ề hành vi   uyế  định  ố   ng         u n  ảnh sá  điều        ng an 

 u n H ng Bàng  Điều     viên   iện Kiể  sá  nh n   n  u n H ng Bàng  Kiể  sá  

viên    ng  uá   ình điều        uy  ố đã  hự  hiện đúng về  h    uyền    ình  ự   h  

     uy định     Bộ lu   Tố   ng hình sự. Quá   ình điều     và  ại  hiên      bị  á  

và ng ời  h   gi   ố   ng  há   h ng  ó    iến h ặ   hiếu nại về hành vi   uyế  

định      á      u n  iến hành  ố   ng  ng ời  iến hành  ố   ng nh  đã nêu trên. Do 

đó   á  hành vi   uyế  định  ố   ng      á      u n  iến hành  ố   ng  ng ời  iến 

hành  ố   ng đã  hự  hiện đều hợ   há . 

 ề  ội   nh: 

[3]  ề  hứng  ứ  á  định các bị  á   ó  ội: Tại  hiên       á  bị  á  NKG, 

NXT và PVT đều nh n  ội.  ời  h i      á  bị  á   hống nhấ  với nh u  hù hợ  

với lời  h i     các bị  áo  ại     u n điều     về  hời gi n  đị  điể   động     

    đí h  hạ   ội; về  h  ng  hứ    h  đ ạn  hạ   ội và đặ  điể   ài sản bị 

 hiế  đ ạ .  iệ  nh n  ội      á  bị  á    n đ ợ   hứng  inh bằng  á  biên bản 

ghi lời  h i     bị hại   á  v    hứng đ ợ   hu giữ  ại hiện    ờng  bản Kết lu n 

định giá tài sản số 04/KL-HĐĐGT  ngày 30-11-2020 c a Hội đ ng định giá tài 

sản trong tố t ng hình sự. Nh  v y   ó đ     s   ế  lu n vào khoảng 00 giờ ngày 

21-11-2020,  á  bị  á  đã có hành vi bàn bạ    ùng nh u lợi   ng s  h   l n lú  

 hiế  đ ạ  01 xe mô tô Airblade Biển kiểm soát 15B2-510.80 và 01 xe mô tô Lead 

Biển kiểm soát 15B2-317.87 tại nhà  ố 750B P   h ờng Q   u n R   hành  hố Hải 

Phòng     ông BH1 và vợ là bà BH2. Tổng giá   ị 02  hiế   e là 54.000.000 đ ng. 

Sau khi, NXT và PVT   ng  hiế   e       Airblade nêu trên đi  ấ  giấu  NKG đã 

lén lút chiế  đ ạt thêm 01 điện thoại Iphone 6 và 01 ví giả da bên trong có 

5.000.000 đ ng, việ  này NKG không nói cho NXT và PVT biế . Do điện thoại 

I h ne    àu ghi  h ng  á  định đ ợc ngu n gốc, ch ng loại nên  h ng đ     s  

định giá.  ì v y  hành vi      á  bị  á  NKG, NXT và PVT đã đ ng  hạ   ội 

T ộ   ắ   ài sản  he   uy định  ại Điều 173 Bộ lu   Hình sự. 

 ề  ình  iế  định  hung hình  hạ :  

[4] Tài sản  á  bị  á  NKG, NXT và PVT  hiế  đ ạ  là 01 xe mô tô 

Airblade Biển kiểm soát 15B2-510.80 và 01 xe mô tô Lead Biển kiểm soát 15B2-

317.87 có tổng giá   ị là 54.000.000 đ ng. Bị  á  NKG  hiế  đ ạ      bị hại  hê  

01 điện thoại Iphone 6 và 01 ví giả    bên    ng  ó 5.000.000 đ ng. Do điện thoại 

I h ne    àu ghi  h ng  á  định đ ợc ngu n gốc, ch ng loại nên  h ng đ     s  

định giá. Vì v y, các bị  á  đều phải chịu tình tiế  định khung hình phạ  “…Chiếm 

đ ạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đ ng đến   ới 200.000.000 đ ng…”  he   uy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ lu t Hình sự. 

[5] Tại Bản án hình sự s   h m số 43/2016/HS-ST ngày 30-3-2016 c a Tòa 

án nhân dân qu n Lê Chân, thành phố Hải Ph ng đã    phạt bị cáo NXT 15 tháng 

tù về tội Trộm cắp tài sản. Tiền án này  h   đ ợ   ó . Đến ngày 02-10-2018  bị 
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cáo NXT bị T   án nh n   n  u n Hải An     hạ  02 nă  03  háng  ù về  ội T ộ  

 ắ   ài sản  ại Bản án hình sự s   h m số 26/2018/HS-ST ngày 02-10-2018.  ăn  ứ 

điể  b  h ản 2 Điều 70   h ản 2 Điều 73 Bộ lu   Hình sự   hời hạn để  ó  án  í h 

đối với Bản án hình sự s   h m số 43/2016/HS-ST ngày 30-3-2016 c a Tòa án 

nhân dân qu n Lê Chân đ ợ   ính lại  ể  ừ ngày bị  á  NXT  hấ  hành   ng hình 

 hạ   ù     Bản án hình sự s   h m số 26/2018/HS-ST ngày 02-10-2018 c a Tòa án 

nh n   n  u n Hải An là ngày 22-4-2020  nên h i  iền án này đều  h   đ ợ   óa 

án tích. Ngày 21-11-2020  bị  á  NXT  iế       hạ   ội    lỗi  ố  , nên bị cáo 

NXT phải chịu tình tiế  định khung hình phạ  “ ái  hạm nguy hiể ”  he   uy định 

tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luât Hình sự. 

[6] Hành vi      á  bị  á  đã     hại đến  uyền s  hữu về  ài sản     ng ời 

 há   g y  ấ        ự   ng  ộng. B i v y   ần  hải đ ợ     l   he   uy định. 

[7] Xét vai trò      á  bị  á  NKG, NXT và PVT đối với hành vi  hiế  đ ạ  

02  e           bị hại: Bị  á  NXT là ng ời  h i   ớng   ung  ấ   h  ng  iện đi 

lại  h   á  bị  á    ảnh giới và   ng  ài sản  hiế  đ ạ      bị hại đi  ấ  giấu. Bị 

cáo NKG là ng ời  hự  hành  í h  ự    há  hiện  lấy  hù   hì   hó   s    ng  hì  

 hó  để        và   ự   iế  đi và     ng nhà  ắ  02  e          ng ài. Bị  á  PVT 

là ng ời  hự  hành  í h  ự   giú  bị  á  NKG  ắ   e          ng ài. 

[8]  ề  ình  iế   ăng nặng   á h nhiệ  hình sự: Bị  á  NKG và PVT  ó 01  iền 

án  h   đ ợ   ó  án  í h  n y lại  iế       hạ   ội     ố    nên  hải  hịu  ình  iế  

 ăng nặng   á h nhiệ  hình sự “ ái  hạ ”  he   uy định  ại điể  h  h ản 1 Điều 

52 Bộ lu   Hình sự. 

[9]  ề  ình  iế  giả  nhẹ   á h nhiệ  hình sự:  á  bị  á  đều  hành  h n  h i 

bá  nên đ ợ  h  ng  ình  iế  giả  nhẹ   á h nhiệ  hình sự  uy định  ại điể  s  h ản 

1 Điều 51 Bộ lu   Hình sự. 

[10]  ề hình  hạ   hính: X    hấy  ng ài hành vi  hiế  đ ạ      bị hại 02  e 

      nêu   ên  bị  á  NKG   n  hiế  đ ạ  số  iền 5.000.000 đ ng và 01 điện 

 h ại I h ne       bị hại  việ  này bị  á  NXT và PVT đều  h ng biế .  ì v y   ăn 

 ứ  h n  í h  ại M   [4], [5], [7], [8], [9],  á  bị  á  NKG và NXT  hải  hịu  ứ  

hình  hạ  ng ng nh u và     h n bị  á  PVT.  

[11] Đối với hành vi  hiế  đ ạ   ài sản     NKG  ại  u n C. Ngày 18-5-

2021, T   án nh n   n  u n Ng  Quyền đã     hạ  bị  á  NKG 30  háng  ù về  ội 

T ộ   ắ   ài sản  ại Bản án hình sự s   h   số 7  2021 H -ST ngày 18-5-2021. 

 ì v y   ăn  ứ  uy định  ại Điều 5  Bộ lu   Hình sự  Hội đ ng        sẽ  ổng hợ  

hình  hạ      bị  á  NKG  ại Bản án hình sự s   h   số 7  2021 H -ST ngày 18-

5-2021    ng bản án này.  

[12]  ề hình  hạ  bổ sung: X    hấy   h ng  hứng  inh đ ợ   á  bị  á   ó 

 ài sản  iêng và  hu nh   nên  h ng á    ng hình  hạ  bổ sung đối với  á  bị  á . 

 ề    l  v    hứng:  
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[13] Đối với 01 giấy chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy 

chứng nh n đăng     e       Ai bl  e Biển kiểm soát 15B2-510.80, 01 thẻ bảo 

hiểm y tế là giấy tờ hợp pháp c a ông BH1      u n Cảnh sá  điều tra Công an 

qu n H ng Bàng đã   ả lại cho ông BH1, ông BH1 không còn yêu cầu gì khác. 

[14] Đối với 01 xe mô tô Y   h  N uv   àu đỏ đen  Biển kiểm soát 15C1-

015.09, bà NLQ và bị cáo NXT đều xác nh n, bà NLQ đã đ   7.000.000 đ ng nhờ 

bị  á  NXT đi  u  xe hộ  bị  á  NXT  u   e         ên với giá 7.000.000 đ ng, 

nên  á  định bà NLQ là ng ời  uản l  hợ   há  xe mô tô Y   h  N uv   àu đỏ 

đen  Biển kiểm soát 15C1-015.09. Khi bị  á  NXT   ợn  e           bà NLQ, 

 h ng nói đi đ u  là  gì  bà NLQ  h ng biế  việ  bị  á  NXT s    ng  e       

và  việ   hạ   ội  bà NLQ đề nghị nh n lại  ài sản này  nên   ả lại xe mô tô 

Y   h  N uv   àu đỏ đen  Biển kiểm soát 15C1-015.09 cho bà NLQ. 

[15]  ề   á h nhiệ    n sự: D   ài sản  á  bị  á   hiế  đ ạ      bị hại đều 

không thu h i đ ợ   bị hại yêu  ầu  á  bị  á   hải b i  h ờng lại  ài sản  h   ình 

 he   uy định      há  lu  .  ì v y  buộ   á  bị  á  NKG, NXT, PVT  hải liên đới 

b i  h ờng  h   ng BH1 và vợ là bà BH2 01 xe mô tô Airblade Biển kiểm soát 

15B2-510.80 và 01 xe mô tô Lead Biển kiểm soát 15B2-317.87 với   ị giá là 

54.000.000 đ ng. Mỗi bị  á  NKG, NXT, PVT  hải b i  h ờng  h  ông BH1 và vợ 

là bà BH2 số  iền là 18.000.000 đ ng. Buộ  bị  á  NKG  hải b i  h ờng  h  ông 

BH1 và vợ là bà BH2 số  iền 5.800.000 đ ng.  

[16] Đối với ng ời  h  nữ và ng ời n   giới  u   e  á  bị  á   hiế  đ ạ  

đ ợ . Hiện  h    á  định đ ợ  nh n  h n  l i lị h nên     u n  ảnh sá  điều     

  ng  n  u n H ng Bàng  iế      điều     là   õ    l  s u. 

[17]  ề án  hí:  á  bị  á  NKG, NXT và PVT  hải nộ  200.000 đ ng án 

 hí hình sự s   h  .  á  bị  á  NXT và PVT  hải nộ  900.000 đ ng án  hí   n sự 

s   h  . Bị  á  NKG  hải nộ  1.200.000 đ ng án  hí   n sự s   h  . 

  ì  á  lẽ   ên  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 ăn  ứ và  điể     h ản 2 Điều 173  điể  s  h ản 1 Điều 51; điể  h  h ản 

1 Điều 52; Điều 17  Điều 38  Điều 5   Điều 58     Bộ lu   Hình sự; x   hạ : NKG 

48 (bốn    i  á )  háng  ù về  ội T ộ   ắ   ài sản. Tổng hợ  hình  hạ  30 (b  

   i)  háng  ù  ại Bản án số 7  2021 H -ST ngày 18-5-2021     Tòa án nhân dân 

 u n Ng  Quyền   hành  hố Hải Ph ng. Bị  á   hải  hịu hình  hạ   hung     h i bản 

án là 78 (b y    i  á )  háng  ù. Thời hạn  hấ  hành hình  hạ   ù  ính  ừ ngày  ạ  

giữ 30-11-2020. 

 ăn  ứ vào điể   , g  h ản 2 Điều 173  điể  s  h ản 1 Điều 51; Điều 17  

Điều 38  Điều 58     Bộ lu   Hình sự; x   hạ : NXT 48 (bốn    i  á )  háng  ù về 
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 ội T ộ   ắ   ài sản. Thời hạn  hấ  hành hình  hạ   ù  ính  ừ ngày  ạ  giữ 02-12-

2020. 

 ăn  ứ điể     h ản 2 Điều 173  điể  s  h ản 1 Điều 51; điể  h  h ản 1 

Điều 52; Điều 17  Điều 38  Điều 58     Bộ lu   Hình sự; x   hạ : PVT 36 (b     i 

sáu) tháng  ù về  ội T ộ   ắ   ài sản. Thời hạn  hấ  hành hình  hạ   ù  ính  ừ ngày 

 ạ  giữ 02-12-2020. 

 ăn  ứ và  Điều 47 Bộ lu   Hình sự  Điều 10  Bộ lu   Tố   ng hình sự   : 

T ả lại bà NLQ 01 xe mô tô Y   h  N uv   àu đỏ đen  Biển kiểm soát 15C1-

015.09, số khung P110AY288807, số máy 5P11-288816 (Biên bản giao, nhận vật 

chứng ngày 09-6-2021).  

Căn  ứ và  Điều 288  Điều 289  Điều 585  Điều 587 và Điều 589     Bộ 

lu   D n sự;  

Buộ   á  bị  á  NKG, NXT và PVT  hải liên đới b i  h ờng  h   ng BH1 và 

vợ là bà BH2 01 xe mô tô Airblade Biển kiểm soát 15B2-510.80 và 01 xe mô tô 

Lead Biển kiểm soát 15B2-317.87 với giá   ị là 54.000.000 (nă     i      iệu) 

đ ng. Mỗi bị  á  NKG, NXT và PVT  hải b i  h ờng  h   ng BH1 và vợ là bà 

BH2 số  iền 18.000.000 (  ời  á    iệu) đ ng. 

 ăn  ứ và  Điều 585 và Điều 589     Bộ lu   D n sự 

Buộ  bị  á  NKG  hải b i  h ờng  h  ông BH1 và vợ là bà BH2 số  iền 

5.800.000 (nă    iệu  á    ă  nghìn) đ ng. 

Kể  ừ ngày Bản án  ó hiệu lự   há  lu    bị hại là ông BH1 và vợ là bà BH2 

 ó đ n yêu  ầu  hi hành án  h  đến  hi  hi hành   ng  ấ   ả  á   h ản  iền  hì hàng 

 háng  á  bị  á  NKG, NXT và PVT   n  hải  hịu  h ản  iền lãi     số  iền   n 

 hải  hi hành  he   ứ  lãi suấ   uy định  ại  h ản 2 Điều 357 Bộ lu   D n sự 

   ng ứng với  hời gi n  h    hi hành án. 

 ăn  ứ và   h ản 2 Điều 135  Điều 13      Bộ lu   Tố   ng hình sự và 

Nghị  uyế      UBT  Quố  Hội số: 32  201  UBT QH14 ngày 30-12-2016, qui 

định về  ứ   hu   iễn  giả    hu  nộ    uản l  và s    ng án  hí và lệ  hí T à án; 

 á  bị  á  NKG, NXT và PVT  hải nộ  200.000 (h i   ă  nghìn) đ ng án 

 hí hình sự s   h  .  á  bị  á  NXT và PVT  hải nộ  900.000 ( hín   ă  nghìn) 

đ ng án  hí   n sự s   h  . Bị  á  NKG  hải nộ  1.200.000 ( ộ    iệu h i   ă  

nghìn) đ ng án  hí   n sự s   h  . 

Bị  á  đ ợ   uyền  háng  á  bản án    ng  hời hạn 15 ngày  ể  ừ ngày 

tuyên án.  

Bị hại đ ợ   uyền  háng  á  bản án    ng  hời hạn 15 ngày  ể  ừ ngày nh n 

đ ợ  bản án h ặ  niê  yế  bản án. 
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Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n đến v  án đ ợ   uyền kháng cáo 

 hần bản án  ó liên  u n đến  uyền lợi  nghĩ  v       inh    ng  hời hạn 15 ngày 

 ể  ừ ngày nh n đ ợ  bản án h ặ  niê  yế  bản án. 

T  ờng hợ  Bản án  Quyế  định đ ợ   hi hành  he   uy định  ại Điều 2  u   

Thi hành án   n sự  hì ng ời đ ợ   hi hành án   n sự  ng ời  hải  hi hành án   n sự 

 ó  uyền  hỏ   hu n  hi hành án   uyền yêu  ầu  hi hành án   ự nguyện  hi hành án 

h ặ  bị   ỡng  hế  hi hành án  he   uy định  ại  á  Điều    7 và 9  u   Thi hành án 

  n sự;  hời hiệu  hi hành án đ ợ   hự  hiện  he   uy định  ại Điều 30  u   Thi hành 

án   n sự./. 
 

Nơi nh n: 
- TAND TP Hải Ph ng; 

- VKSND TP Hải Ph ng; 

-   ng  n TP Hải Ph ng; 

-    T   há  TP Hải Phòng; 

-  K ND  u n H ng Bàng; 

-   ng  n  u n H ng Bàng  

- THA Hình sự  D n sự; 

- Bị  á   bị hại; 

- Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v   

liên  u n đến v  án; 

- L u:  T  h  s  v  án. 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Thị Thu Huyền 

 


